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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2023

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 179/2023/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
Địa chỉ: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 02437914041                                   Fax: 02437914701
Email: info@ichnhan.vn
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm Bổ phế Ích nhân;; do:  
Chi nhánh công ty TNHH ADC tại Ô Môn
Địa chỉ: KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Việt 
Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 44-A/2022/TCSP-VNBOPHEICHNHAN ngày 27/12/2022 
(Bản tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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Nguyễn Hùng Long
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 18/2022/0102070260-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược Phẩm Ích Nhân
      Địa chỉ: Lô A18/D7 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy,  Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 02437914041 Fax: 02437914701

E-mail: info@ichnhan.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102070260
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ngậm Bổ phế Ích nhân
      2. Thành phần: 
   Mỗi viên ngậm chứa: 80mg cao tương đương với:
   Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae) 260mg
   Mạch môn (Ophiopogon japonicas) 225mg
   Cát cánh (Platycodi grandiflora) 138mg
   Bách bộ (Stemona tuberosa) 125mg
   Kha tử (Terminalia chebula) 50mg
   Phụ liệu: chất tạo ngọt tự nhiên (isomalt) chất tạo ngọt nhân tạo (acesulfam kali), hương tự 
nhiên (tinh dầu chanh, tinh dầu bạc hà).

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Tỳ bà diệp  Định tính  Dương tính
2  Bách bộ  Định tính  Dương tính
3  Cát cánh  Định tính  Dương tính
4  Mạch môn  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng ghi trên bao bì của sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
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   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong vỉ PVC/Alu/túi phức hợp đựng trong hộp giấy 
kín đảm bảo vệ sinh, đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.     
   - Quy cách đóng gói:
   + Hộp 10 vỉ, 15 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ. Vỉ 5 viên, 6 viên.
   + Khối lượng trung bình viên: 2,4g ± 7,5%
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Chi nhánh công ty TNHH ADC tại Ô Môn
   Địa chỉ: KV Thới Hưng, phường Long Hưng, quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 44-A/2022/TCSP-VNBOPHEICHNHAN ngày 27/12/2022 (Bản 
tiêu chuẩn sản phẩm đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2022

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÍCH NHÂN

ATTP_CK_1_1

Dương Thị Sáu

Ký bởi: CONG TY TNHH DUOC PHAM ICH NHAN

Thời gian ký: 28/12/2022 09:58:20
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Thành phần: Mỗi viên ngậm chứa: 80mg cao tương đương với:
Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae)  260mg
Mạch môn (Ophiopogon japonicas)  225mg
Cát cánh (Platycodi grandiflora)  138mg
Bách bộ (Stemona tuberosa)  125mg
Kha tử (Terminalia chebula) 50mg
Phụ liệu: chất tạo ngọt tự nhiên (isomalt), chất tạo ngọt nhân tạo (acesulfam kali), hương tự 
nhiên (tinh dầu chanh, tinh dầu bạc hà).
Công dụng:
Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm đờm, giảm đau họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
Đối tượng: 
Trên 6 tuổi và người lớn bị ho, ho có đờm. đau họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
Cách sử dụng:
Trẻ trên 6 tuổi: Ngậm mỗi lần 1 viên, ngày 4 lần.
Người lớn: Ngậm mỗi lần 1 viên, ngày 4 -6 lần
Khuyến cáo:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc, phụ nữ có thai và đang cho con bú tham khảo chuyên gia y tế trước khi dùng.
Người tỵ vị hư yếu, ăn uống chậm tiêu, ỉa chảy không dùng.
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Viên ngậm

BỔ PHẾ 
ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Viên ngậm

BỔ PHẾ 
ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm �ờm, giảm �au họng,
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

CÔNG TY TNHH DƯỢC  PHẨM ÍCH NHÂN
Địa chỉ: Lô A18/D7, khu �ô thị mới Cầu Giấy, Phường  Dịch 
Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Website: www.ichnhan.vn
Tổng �ài: 1800.6316

CN CÔNG TY TNHH ADC TẠI Ô MÔN
Địa chỉ: khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, 
Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp. 
Khối lượng trung bình viên: 2,4g ± 7,5%
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn: TCCS
Số ĐKSP:

Công ty công bố và phân phối sản phẩm:

Công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Nhà sản xuất:
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Hộp ... vỉ x ... viên

Viên ngậm

BỔ PHẾ 
ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Mạch môn

Xuất xứ: Việt Nam.

Lô SX:
Ngày SX:
HSD:

Hộp 10 vỉ, 15 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ. Vỉ 5 viên, 6 viên
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Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng 
trực tiếp. 
Khối lượng trung bình viên: 2,4g ± 7,5%
Quy cách đóng gói: Hộp gồm 20 vỉ, mỗi vỉ 5 viên.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn: TCCS
Số ĐKSP:

Xuất xứ: Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC  PHẨM ÍCH NHÂN
Địa chỉ: Lô A18/D7, khu �ô thị mới Cầu Giấy, Phường  
Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam.
Website: www.ichnhan.vn
Tổng �ài: 1800.6316

CN CÔNG TY TNHH ADC TẠI Ô MÔN
Địa chỉ: khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, 
Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

Công ty công bố và phân phối sản phẩm:

Công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm:

Nhà sản xuất:

Viên ngậm

BỔ PHẾ 
ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm �ờm, giảm �au họng,
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản

Thành phần: Mỗi viên ngậm chứa:
80mg cao tương đương với:
Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae)  260mg
Mạch môn (Ophiopogon japonicas)  225mg
Cát cánh (Platycodi grandiflora)  138mg
Bách bộ (Stemona tuberosa)  125mg
Kha tử (Terminalia chebula) 50mg
Phụ liệu: chất tạo ngọt tự nhiên (isomalt), chất tạo ngọt nhân tạo (acesulfam kali), hương tự nhiên (tinh 
dầu chanh, tinh dầu bạc hà)
Công dụng:
Hỗ trợ giảm ho, giúp giảm đờm, giảm đau họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản. 
Đối tượng: 
Trên 6 tuổi và người lớn bị ho, ho có đờm. đau họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.
Cách sử dụng:
Trẻ trên 6 tuổi: Ngậm mỗi lần 1 viên, ngày 4 lần.
Người lớn: Ngậm mỗi lần 1 viên, ngày 4 -6 lần
Khuyến cáo:
Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Không sử dụng cho người mẫn cảm, kiêng kỵ với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
Người đang dùng thuốc, phụ nữ có thai và đang cho con bú tham khảo chuyên gia y tế trước khi dùng.
Người tỵ vị hư yếu, ăn uống chậm tiêu, ỉa chảy không dùng
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Túi

Vỉ  ... viên
Mạch môn

Lô SX:
Ngày SX:
HSD:
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Vỉ 76 x 58mm

Số lô:
NSX:
HSD:

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN

Viên ngậm

BỔ PHẾ 
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ

Viên ngậm

BỔ PHẾ 

ÍCH NHÂN
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM

ÍCH NHÂN

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ
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